
CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM
Địa chỉ (Address): 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST (Tax code): 0313330856
Điện thoại (Tel): (028) 7300 7711

PHIẾU NHẬN HÀNG TỔNG HỢP
GROUP GOODS RECEIPT NOTE

THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP
(Supplier Information)

Tên (Company Name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ (Company Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Người liên hệ (Attn): Nguyễn Bảo Thạch

Điện thoại (Phone): 0902 920 062

Thư điện tử (Email): ketoanngocthom2@gmail.com

THÔNG TIN BÊN NHẬN HÀNG
(Receiver Information)

Kho (CDC): 7CHILL - CU CHI- TAN PHU TRUNG CDC

Mã kho (CDC ID): 105

Mã nhận hàng tổng hợp (Group Receipt ID): PG0000BLGI

Ngày tổng hợp Phiếu nhận hàng (Group Receipt Date): 15/04/2026

Thông tin nhận hàng thực tế tại kho 7CHILL - CU CHI- TAN PHU TRUNG CDC theo Mã nhận hàng tổng hợp số PG0000BLGI cho Ngày tổng hợp Phiếu nhận hàng 15/04/2026 dưới đây là danh sách sản phẩm đã 
được xác nhận giữa Bên Giao Hàng và Bên Nhận Hàng tại thời điểm nhận hàng, và làm căn cứ để xuất Hóa Đơn Bán Hàng.

STT
No.

Mã SP 
của SSV
(SSV 
Product 
ID)

Mã SP của 
NCC
(Supplier 
Product ID)

Mã Vạch (UPC)
(Store order 
UOM Barcode)

Tên Sản Phẩm
(Product Name)

Nhãn
(Brand)

Đơn Vị 
Cơ Sở
(Base 
Unit)

Đơn vị đặt 
hàng
(Store order 
UOM)

Quy cách 
đóng gói
(Packing 
Size)

SL Đặt Hàng
(Order Quantity)

Theo Đơn Vị Đặt 
Hàng
(by Store Order 
UOM)

Theo Đơn Vị Cơ 
Sở

(by Base Unit)

SL Thực Nhận
(Actual Receipt 
Quantity)

Theo Đơn Vị Cơ 
Sở

(by Base Unit)

SL Chênh 
Lệch Giữa 
Đặt Hàng và 
Thực Nhận
(Discrepancy 
Quantity)

Theo Đơn Vị 
Cơ Sở
(by Base Unit)

1 25021011 8938529045535
Chân Gà Sốt Thái 
Ngọc Thơm 250g

Ngọc Thơm Hộp Hộp Hộp 37 37 0 37

2 25017894 8938529045757
Chân Giò Heo Muối 
Cắt Lát Ngọc Thơm 
100g

Ngọc Thơm Gói Gói Gói 44 44 44 0
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STT
No.

Mã SP 
của SSV
(SSV 
Product 
ID)

Mã SP của 
NCC
(Supplier 
Product ID)

Mã Vạch (UPC)
(Store order 
UOM Barcode)

Tên Sản Phẩm
(Product Name)

Nhãn
(Brand)

Đơn Vị 
Cơ Sở
(Base 
Unit)

Đơn vị đặt 
hàng
(Store order 
UOM)

Quy cách 
đóng gói
(Packing 
Size)

SL Đặt Hàng
(Order Quantity)

Theo Đơn Vị Đặt 
Hàng
(by Store Order 
UOM)

Theo Đơn Vị Cơ 
Sở

(by Base Unit)

SL Thực Nhận
(Actual Receipt 
Quantity)

Theo Đơn Vị Cơ 
Sở

(by Base Unit)

SL Chênh 
Lệch Giữa 
Đặt Hàng và 
Thực Nhận
(Discrepancy 
Quantity)

Theo Đơn Vị 
Cơ Sở
(by Base Unit)

3 25021010 8938529045702
Tai Heo Sốt Thái 
Ngọc Thơm 150g

Ngọc Thơm Gói Gói Gói 19 19 0 19

4 25017199 8938529045924
Gà Muối Ngọc Thơm 
500g

Ngọc Thơm Gói Gói Gói 9 9 9 0

Tổng cộng (Total) 109 109 53 56

Ghi chú
- Mã nhận hàng tổng hợp số PG0000BLGI được tổng hợp từ 40 Phiếu nhận hàng : P0000774LI, P0000772X5, P00007741K, P0000773LZ, P0000774SM, P00007739O, P0000773TJ, P0000774N0, P0000772IX, 
P0000772WA, P00007747K, P0000773Q4, P0000772YN, P00007749P, P0000774MH, P0000772FD, P00007726O, P00007725N, P0000773KB, P00007748V, P0000774HL, P000077209, P0000773G6, 
P00007723W, P0000774K9, P0000774XR, P00007737T, P0000773JA, P0000772QA, P0000774C7, P0000772HE, P0000772GJ, P000077237, P0000773T7, P0000773IL, P0000774IS, P0000772P5, P0000772CS, 
P000077227, P0000773OJ.
- Xuất Hóa Đơn Bán Hàng: Nhà Cung Cấp xuất Hóa Đơn Bán Hàng cho Công Ty Cổ Phần Seven System Việt Nam (SSV) dựa trên Số Lượng Thực Nhận.
- Ngày thanh toán dựa trên ngày SSV nhận đầy đủ chứng từ giao nhận hàng hóa tại 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3.
- Chứng từ giao nhận hàng hóa phải bao gồm Hóa Đơn Bán Hàng, Phiếu nhận hàng tổng hợp có Mã nhận hàng tổng hợp tương ứng.

Bên Giao Hàng
(Deliver)

(Xác nhận của Kho tập kết)

Bên Nhận Hàng
(Receiver)

(Xác nhận của Kho trung chuyển)
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